
THỨ-

NGÀY
BUỔI- CA TÊN HỌC PHẦN

HÌNH 

THỨC 

THI

Khóa/

Ngành/ 

Khoa

TÊN NHÓM 

LỚP HP

SL 

Sinh 

viên

PHÒNG

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
Ghi chú

015_TH_HK1A.20-21_N2 5 1 5

015_TH_HK1A.20-21_N3 4 1 4

015-TH_HK1A.20-21_N4 10 1 10

015_TH_HK1A.20-21_N5 2 1 2

015_TH_HK1A.20-21_N6 6 1 6

015_TH_HK1A.20-21_N7 15 1 15

015_TH_HK1A.20-21_N8 1 1 1

015_TH_HK1A.20-21_N9 3 1 5

015_TH_HK1A.20-21_N10 5 1 5

015_TH_HK1A.20-21_N11 1 1 1

015_TH_HK1A.20-21_N12 4 1 4

015_TH_HK1A.20-21_N13 5 1 5

015_TH_HK1A.20-21_N14 8 1 8

015-

HQTCSDL.LW2_HK1A.20-21
5 1 5

015-

HQTCSDL.LW3_HK1A.20-21
12 1 12

015-

HQTCSDL.LW4_HK1A.20-21
9 1 9

015-

HQTCSDL.LW5_HK1A.20-21
2 1 2

015-

HQTCSDL.LW6_HK1A.20-21
11 1 11

015-

HQTCSDL.LW7_HK1A.20-21
8 1 8

015-

HQTCSDL.LW8_HK1A.20-21
5 1 5

HQTCSDL_TM1_HK1A.20-21 2 1 2

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Khóa 20

--- oOo ---
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

Tin học

Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu
Khóa 19

Sáng - Ca 1

(Từ 07h30')

B.603

Trên 

máy

B.403



015_CTMT_HK1A.20-21_N1 3 1 3

015_CTMT_HK1A.20-21_N2 6 1 6

'015_CTMT_HK1A.20-21_N3 12 1 12

015_CTMT_HK1A.20-21_N4 11 1 11

015_CTMT_HK1A.20-21_N5 10 1 10

'015_CTMT_HK1A.20-21_N6 10 1 10

'015_CTMT_HK1A.20-21_N7 12 1 12

015_CTMT_HK1A.20-21_N8 5 1 5

015_CTMT_HK1A.20-21_N9 5 1 5

Mỹ thuật ứng dụng

015-

MTUD.DH1+DH2_HK1A.20-

21

3 1 3

Giáo dục chính trị 028-GDCT.TC_HK1A.20-21 12 1 12

105_TA1_HK1A.20-21_N2 3 1 3

105_TA1_HK1A.20-21_N3 1 1 1

105_TA1_HK1A.20-21_N4 3 1 3

105_TA1_HK1A.20-21_N5 2 1 2

105_TA1_HK1A.20-21_N6 3 1 3

105_TACB_HK1A.20-21_N1 1 1 1

105_TACB_HK1A.20-21_N2 2 1 2

105_TACB_HK1A.20-21_N3 4 1 4

105_TACB_HK1A.20-21_N4 7 1 7

105_TACB_HK1A.20-21_N5 1 1 1

105_TACB_HK1A.20-21_N6 1 1 1

105_TACB_HK1A.20-21_N7 7 1 7

105_TACB_HK1A.20-21_N8 5 1 5

105_TACB_HK1A.20-21_N9 7 1 7

105_TACB_HK1A.20-21_N10 3 1 3

105_TACB_HK1A.20-

21_N10_TC
5 1 5

Sáng - Ca 1

(Từ 07h30')

Năm

10/12/2020
Viết

Tư

09/12/2020

Sáng - Ca 1

(Từ 07h30')

Cấu trúc máy tính

Viết

A.504

Khóa 19 A.503

Tiếng anh 1 A.303

Tiếng anh cơ bản A.304

Khóa 20

Khóa 20

Khóa 20



'105_AV3.LW2_HK1.2021 3 1 3

'105_AV3.LW3_HK1.2021 3 1 3

'105_AV3.LW4_HK1.2021 5 1 5

'105_AV3.LW5_HK1.2021 2 1 2

'105_AV3.LW6_HK1.2021 5 1 5

'105_AV3.LW7_HK1.2021 3 1 3

'105_AV3.LW8_HK1.2021 2 1 2

'105_AV3.DH1_HK1.2021 1 1 1

'105_AV3.DH2_HK1.2021 3 1 3

'105_AV3.LW1+TM1+CM1_H

K1.2021
1 1 1

'105_AV3.QT1+LG1_HK1.202

1
7 1 7

'105_AV3.QT2+KT1_HK1.202

1
3 1 3

Anh văn 3 4930_AV3.CLC_HK1A.2021 2 A.306 1 2

015_TKDH_HK1A.20-21_N1 2 1 2

015_TKDH_HK1A.20-21_N2 2 1 2

015_TKDH_HK1A.20-21_N3 8 1 8

015_TKDH_HK1A.20-21_N4 8 1 8

015_TKDH_HK1A.20-21_N5 7 1 7

015_TKDH_HK1A.20-21_N6 2 1 2

015_TKDH_HK1A.20-21_N7 6 1 6

015_TKDH_HK1A.20-21_N8 2 1 2

015_TKDH_HK1A.20-21_N9 6 1 6

015-NMĐH_HK1A.20-21_N1 3 1 3

015_NMĐH_HK1A.20-21_N2 6 1 6

015-NMĐH_HK1A.20-21_N2 2 1 2

Thiết kế chuyển động 

2D với Adobe Flash

015_TKCD2DVAF.TC_HK1A.

20-21
5 1 5

Thiết kế Poster
018_TKPoster.TC_HK1A.20-

21
3 1 3

Sáng - Ca 1

(Từ 07h30')

Năm

10/12/2020
Viết

Anh văn A3 A.305

Sáu

11/12/2020

Thiết kế đồ họa

Nhập môn đồ họa 

Vấn 

đáp

Khóa 20

 Khóa 

19

B.402
Sáng - Ca 1

(Từ 07h30')

Khóa 19



'105_TKWnc.LW2_HK1.2021 6 1 6

'105_TKWnc.LW3_HK1.2021 1 1 1

'105_TKWnc.LW4_HK1.2021 6 1 6

'105_TKWncLW5_HK1.2021 1 1 1

'105_TKWnc.LW6_HK1.2021 4 1 4

'105_TKWnc.LW7_HK1.2021 7 1 7

'105_TKWnc.LW8_HK1.2021 4 1 4

Đã ký Đã ký

Vấn 

đáp
Khóa 19Thiết kế web nâng cao

Sáng - Ca 1

(Từ 07h30')

bảy

12/12/2020

A.303

A.304

ThS. Lê Vũ Hùng

Ban Giám Hiệu

- Tất cả các câu hỏi thắc mắc liên quan đến lịch thi sinh viên vui lòng liên hệ Phòng KT-ĐBCL (Bộ phận Khảo thí) 

để được giải đáp.

TP.HCM, ngày 04 tháng  12 năm 2020

- Sinh viên khi đi thi phải mang theo Thẻ Sinh viên hoặc CMND.

- Sinh viên cần chép kỹ lịch thi về thời gian thi, phòng thi để tránh đến trễ giờ thi.

Bùi Văn Thuận

Phòng KT-ĐBCL


